	Trường TH …………………...……………
Họ và tên:……………………………………
Lớp: ………….
	BÀI KIỂM TRA

ÔN TẬP KIẾN THỨC 

Môn: Toán – Lớp 3


	    Điểm
	   Lời nhận xét của cô giáo



Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu1: Số liền trước của số 619 là:

A. 519                         B. 618                       C. 517                             D. 560

Câu 2: Kết quả của phép tính 165 + 213 là:

A. 278                         B. 379                      C. 378                             D. 478

Câu 3: 35km x 2 = … Đáp án điền vào chố chấm là:

A.70m                       B. 75kg                  C. 70km                         D. 75

Câu 4: 64 g thịt gấp 8g thịt số lần là:

A.6 g                          B. 8                              C. 8 lần                          D. 8g

Câu 5: Gía trị của biểu thức 140 – 20 x 2 là:

A. 240                         B. 120                           C. 100                             D. 102

Câu 6: Hình vẽ bên có mấy góc vuông?

A. 4                          

B. 6

C. 8

D. 7

Câu 7: Đặt tính rồi tính:
364 + 254                         270 – 89                           250 x 3                        456 : 5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 8: Tìm x, biết:

       a) x : 6 = 123                                                       b) x x 4 =  480
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Một cửa hàng buổi sáng bán được 80kg đường, buổi chiều bán được số đường bằng 
[image: image1.wmf]2
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lần số đường buổi sáng. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Câu 10:
a) Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với số lớn nhất có một chữ số thì được kết quả là 108?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154 = ……………………………………………
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Bài 1:  Chép lại đoạn thơ sau và gạch chân từ ngữ nhân hoá:

Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

Đất nóng lòng chờ đợi

Xuống đi nào, mưa ơi!

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào?
a. Người Tày, người Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân.

b. Tháng năm, bầu trời như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng úp chụp vào xóm làng.

c. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Bài 3: Đặt 3 câu theo kiểu Ai thế nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4: Viết lại các từ và cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa:
trần hưng đạo, cản ngũ, lương định, trần quốc khái

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5: Viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) nói về việc bảo vệ môi trường tại nơi em ở.
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I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu 

     Đọc bài “Ở lại với chiến khu” Sách Tập đọc 3 trang 13,14  và trả lời câu hỏi sau:

1.Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Vì sao nghe ông nói , “ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà ?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Chi tiết nào nói lên lòng quyết tâm ở lại chiến khu của các chiến sĩ nhỏ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài?

“Tiếng hát bay lượn trên mặt suối, tràn qua lớp lớp cây rừng, bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối, làm cho lòng người chỉ huy ấm hẳn lên.”

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Qua câu chuyện này, em hiểu điều gì về các chiến sĩ Vệ quốc đoàn nhỏ tuổi?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy?
A. Trong những năm đầu nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây.

B. Trong những năm đầu, nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây.

C. Trong những năm đầu, nghĩa quân còn yếu thường bị giặc vây.

B. Kiểm tra viết 

1. Chính tả (Tập chép): Bài  Hai Bà Trưng (Đoạn 1 và 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: Viết một bức thư ngắn (từ 5 – 7 câu) cho một người bạn để kể về nơi em đang ở.                                                                    Bài làm
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Câu1: Điền dấu >, <,  = vào chỗ trống

  3000 … 29999                    1kg … 999 g                          65 phút … giờ

  8972 … 9871                      1000g … 1kg                         1 giờ … 60 phút

Câu 2: Đặt tính rồi tính

   4268 + 3917         9855 - 2578              3426 x 6           2457 : 3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3: Tính chu vi hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

……………………………………………….

……………………………………………….

Câu 4: Tìm x:
     x x 4 = 1608                                       8400 - x = 400

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Tính giá trị của biểu thức: 325 + 425 x 4 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6: Tính chu vi hình vuông có cạnh bằng 96cm.
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Câu 7: Một siêu thị có 3650kg cá, buổi sáng bán được 1800kg, buổi chiều bán được 1150kg. Hỏi siêu thị đó còn bao nhiêu ki-lô-gam cá?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 8: Kể tên các tháng có: 

    Tháng có 30 ngày là: …………………………………………...…………………………..

    Tháng có 31 ngày là: …………………………………………………….…………………

   Tháng có 28 ngày là:  ………………………………………………..……………...............

Câu 9: Mỗi xe chở 2715 viên gạch. Hỏi 5 xe như thế chở bao nhiêu viên gạch?

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 10: Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm, xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.
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